	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 25-36 THÁNG (2)
NĂM HỌC 2021 - 2022
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	ĐỊA CHỈ
	GHI CHÚ

	01
	Trần Gia An

	26/01/2019

	107/6/51, đường 38, Tổ 53B, KP8, P.HBC, TP.TĐ
	

	02
	Nguyễn Tú An

	08/01/2019

	Số 9, đường Hiệp Bình, Tổ 44A, KP7, P.HBC, TP.TĐ
	

	03
	Huỳnh Nam Bảo

	02/02/2019

	75/39/4A, đường 48, Tổ 43B, KP6, P.HBC, TP.TĐ
	

	04
	Huỳnh Nguyễn Bảo Châu
[bookmark: _GoBack]
	23/01/2019

	58/22/25, đường 47, Tổ 39, KP6, P.HBC, TP.TĐ
	

	05
	Bùi Minh Đăng

	11/01/2019

	46/9B, đường 49, KP7, P.HBC, TP.TĐ
	

	06
	Nguyễn Hoàng Hải

	15/07/2019

	Số 123, đường Lý Tế Xuyên, KP4, P.LĐ, TP.TĐ
	

	07
	Mai Quỳnh Hoa

	22/08/2019

	107/16, đường 38, Tổ 53, KP8, P.HBC, TP.TĐ
	

	08
	Nguyễn Sinh Hùng

	22/07/2019

	15/10B, đường 37, Tổ 47, KP7, P.HBC, TP.TĐ
	

	09
	Nguyễn Phú Song Khang

	17/03/2019

	131/5 đường Hiệp Bình, Tổ 45, KP7, P.HBC, TP.TĐ
	

	10
	Nguyễn Viết Minh Khang

	20/03/2019

	25/1, đường 51, KP8, P.HBC, TP.TĐ
	

	11
	Trần Thanh Bảo Long
	05/08/2019
	1A, đường 53, KP8, P.HBC, TP.TĐ
	

	12

	Ngô Phúc Minh

	17/03/2019
	97/28A8, đường 48, Tổ 43, KP6, P.HBC, TP.TĐ
	

	13
	Ngô Quốc Nam

	01/04/2019

	85/8, đường 38
Tổ 53, KP8, P.HBC, TP.TĐ
	

	14
	Cao Minh Ngọc

	13/02/2019

	59/3A, đường 48, Tổ 40
KP6, P.HBC, TP.TĐ
	

	15
	Lê Ngọc Nhi

	16/01/2019

	55/7/2, đường 35, Tổ 45
KP7, P.HBC, TP.TĐ
	

	16
	Nguyễn Cao Thanh Nhi

	01/03/2019

	437E, đường Kha Vạn Cân
KP6, P.HBC, TP.TĐ
	

	17
	Vũ Đình Phúc

	04/03/2019

	80/14B, đường 38, Tổ 53A
KP8, P.HBC, TP.TĐ
	

	18
	Hồ Khả Phúc

	09/01/2019

	132A, đường Hiệp Bình
Tổ 52B, KP8, P.HBC, TP.TĐ
	

	19
	Nguyễn Trần Thanh Tiên

	 30/03/2019
	5/2A1, đường 41, Tổ 48B
KP7, P.HBC, TP.TĐ
	

	20
	Hoàng Minh Trí

	06/05/2019

	41/7, đường 48, Tổ 40
KP6, P.HBC, TP.TĐ
	

	21
	Nguyễn Hữu Minh Trí
	11/02/2019

	75/47, đường 48, Tổ 43B
KP6, P.HBC, TP.TĐ
	

	22
	Ngô Minh Uyên

	21/04/2019

	55/34, đường 48, Tổ 40
KP6, P.HBC, TP.TĐ
	


	
GVCN

	Hà Thị Thiên Hương
( 0909359015)
	Trần Thị Thanh Mai
(0939837036)



	
	


	
	




